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TÓM TẮT
Nghiên cứ u nuôi cua xanh (Scylla sp) lộ t trong hệ  thố ng tuầ n hoà n tại cơ sở của Công ty Cổ phần Bá 

Hải ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với 7 nghiệm thức thức ăn, bao gồm: 4 loại thức ăn tươi (thịt cá liệt, cá 
cơm, cá trích và mực) và 3 loại thức ăn viên ẩm (CB1, CB2 và CB3). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Sau 
5 tuần thí nghiệm, tỷ lệ sống của cua được cho ăn thức ăn CB2(40% cá  liệ t + 40 % bộ t ruố c + 18% phụ  gia 
+ 2% Vitamin, khoá ng) là cao nhất (95%) và sai khác có ý nghĩa với cua được cho ăn các loại thức ăn còn lại 
(88-91%) (P<0,05); tỷ lệ lột vỏ của cua được cho ăn thịt cá cơm là thấp nhất (73%) và sai khác có ý nghĩa với 
cua được cho ăn các loại thức ăn còn lại (83,3-87,5%) (P<0,05). Từ kết quả thí nghiệm có thể thấy rằng nuôi 
cua xanh lột trong bể tuần hoàn bằng thức ăn viên CB2 cho tỷ lệ sống và tỷ lệ lột vỏ tốt nhất. 

Từ khóa: Cua xanh lột, Scylla sp., hệ thống bể tuần hoàn, thức ăn.

ABSTRACT
An experiment on soft-shell mud crab production in recirculatingtank system was conducted at thewet 

laboratory of the Ba Hai Company in Dong Hoa district, Phu Yen province. There were 7 dietary treatments 
including 4 types of fresh trash fi sh (ponyfi sh, anchovy, sardine and squid) and 3 semi-moist pelleted feeds 
(CB1, CB2 and CB3). Each treament was in triplicate. After 5-week experiment, the result showed that the 
survival of the crab fed on CB2 diet (40% pony fi sh + 40 % Acetes shrimp powder + 18% feed additives + 
2% Vitamins and minerals) was the highest (95%) which signifi cantly differed from those fed on the other 
diets (88-91%) (P<0.05). The result also showed that the rate of moulting was lowest with the crab fed on 
anchovy (73%) which was signifi cantly different with those fed on the other diet (83,3-87,5%) (P<0,05). It was 
withdrawn from the experimental result that rearing soft-shell mud crab in the recirculating tanks using CB2 
diet resulted in the highest survival and the moulting rates. 

Keyworks: Soft-shell mud crab, Scylla sp., recirculating tank system, feed.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cua thuộc giống Scylla, thường được gọi 

là cua xanh hay cua bùn, phân bố ở các vùng 
từ trung triều đến dưới triều của các cửa sông 
và hệ thống rừng ngập mặn ở vùng nhiệt đới 
đến ôn đới thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương. Trước đây, cua xanh từng được xem 
là một loài, Scylla serrata [1], nhưng dựa trên 
các đặc điểm hình thái và di truyền, việc điều 
chỉnh về mặt phân loại học gần đây về giống 
này đã cho thấy có 4 loài, bao gồm: S. serrata 

(Forskål), S. tranquebarica (Fabricius), 
S. olivacea (Herbst) và S. paramamosain 
(Estampador). Trong đó, ở nước ta có hai loài 
là cua sen (Scylla paramamosain) và cua lửa 
(Scylla olivacea) [1, 15].

Nghề nuôi cua xanh được thực hiện với 
nhiều hình thức khác nhau: nuôi cua thịt 
(trong đầm quảng canh; trong mô hình tôm 
rừng; trong đăng ở các bãi triều); nuôi cua 
gạch (trong ao; lồng); nuôi cua óp thành cua 
chắc trong ao [1, 8, 16, 24]. Nghề nuôi cua lột 
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(Scylla sp) được thực hiện từ lâu ở Long An 
bằng ao (100-200m2) với mật độ 10-20 con/
m2; cho ăn thức ăn còng và cá tạp, vì thế không 
chủ động và bất tiện, việc thu hoạch hằng ngày 
cũng khó khăn do nuôi ở ao, việc tiêu thụ sản 
phẩm cũng là vấn đề trở ngại do xa thị trường 
[8, 16]. Ở các nước trên thế giới, nhất là ở Hoa 
Kỳ, việc nuôi cua lột trên bể tuần hoàn đã được 
nghiên cứu và áp dụng từ hơn 100 năm nay 
với loài cua  xanh (Callinectes sapidus) và hiện 
đang là nghề nuôi quan trọng [17, 26]. Theo 
Horst (1992) [10], nuôi cua lột trong bể nước 
chảy hay tuần hoàn có ưu điểm là chất lượng 
nước được kiểm soát, có thể đặt hệ thống nuôi 
bất cứ nơi nào vàrất dễ chăm sóc, quản lý, mặc 
dù cũng có nhược điểm là hệ thống khá phức 
tạp và phải thiết kế hoàn chỉnh. Mặc dù nuôi 
cua lột trên bể đã được thực hiện từ lâu ở các 
nước đối với loài Callinectes sapidus, nhưng ở 
nước ta, việc nuôi cua lột (Scylla sp.) trên bể 
cũng mới được nghiên cứu thời gian gần đây 
[1]. Để có thể mở rộng quy mô nghề nuôi cua 
lột, việc phát triển thức ăn viên cho đối tượng 

này là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, ảnh 
hưởng của các loại thức ăn khác nhau bao gồm 
thức ăn viên ẩm và thức ăn tươi lên khả năng 
lột của cua trong hệ thống bể tuần hoàn mang 
tính thương mại sẽ được khảo sát.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU
1. Thiết kế thí nghiệm

Đối tượng nghiên cứu là cua xanh (Scylla 
sp.), được tuyển chọn về từ Hòa Xuân Đông 
và Hòa Tâm (Phú Yên) có khối lượng cơ thể 
60-70 g/con; cua chắc khỏe, không gãy chân, 
càng và không nhiễm bệnh. Thí nghiệm được 
thực hiện tại cơ sở của Công ty Cổ phần Bá 
Hải ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, với 7 
nghiệm thức thức ăn, bao gồm: 4 loại thức ăn 
tươi (thịt cá liệt, cá cơm, cá trích và mực) và 
3 loại thức ăn viên ẩm (CB1, CB2 và CB3). 
Thành phần nguyên liệu các loại thức ăn nhân 
tạo được trình bày ở Bảng 1. Thí nghiệm được 
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần 
lặp lại cho mỗi nghiệm thức thức ăn.

Bảng 1. Thành phần của các tổ hợp thức ăn thí nghiệm

Thành phần 
nguyên liệu (%) CB1 CB2 CB3 Cá liệt Cá cơm Cá trích Mực

Mực tươi 40       
Cá liệt  40 40     
Bột ruốc khô  40      
Bột đậu nành 40  40     
Phụ gia* 18 18 18     
Vitamin - khoáng 2 2 2     
Tổng 100 100 100     
 Thành phần sinh hóa qua phân tích (%)
Chất khô (%) 63,0 64,7 64,5 25,5 24,3 29,5 21,4
Tro 7,3 8,7 8,2 3,7 3,1 1,2 1,4
Protein thô 40,4 42,7 41,7 18,8 14,9 17,7 15,6
Lipid thô 8,0 8,0 7,9 1,2 1,6 10,6 1,4
Carbohydrate 7,3 5,3 6,7 1,8 4,7 0,0 3,0

* Gồm bột mực, bột mì, gluten bột mì, lecithin, dầu cá.

Bể nuôi cua lột bằng composite, đáy phễu, 
hình hộp chữ nhật (kí ch thướ c: 2,1 × 1,6 × 0,4 
m, V= 1,344m3) với dàn đặt 100 rổ nuôi trong 
mỗi bể. Các rổ nuôi đặt trên dàn có kích thước 

20 × 16 × 11 cm. Có 6  bể nuôi được lắp ráp  
theo hệ thống tuần hoàn, kết nối với 3 phần 
còn lại là: (i) 2 trụ lọc (trụ trò n, đườ ng kí nh 
đá y 0,3 m, cao 1,32 m, V= 0,03m3; công suất 
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1,8 m3/giờ. Trụ 1: dùng cho lọc thô, sử dụng đá 
sỏi và cát làm vật liệu lọc với tỷ lệ cát, sỏi và 
đá là 1:0,5:0,5. Trụ 2: hấp thụ ammonia bằng 
vật liệu Clino X). (ii) Skimer (máy tách đạm). 
(iii) 2 bể chứa (kích thước: 1,7 x 1,4 x 0, 8 m, 
V=1,9 m3) được làm bằng composite. Tỉ  lệ  V 
nuôi: V xử  lý  = 2. 

Do tổng số cua được theo dõi cho mỗi 
nghiệm thức nghiên cứu là 150 con trong khi 
tổng số cua nghiên cứu mỗi đợt tối đa là 600 
con, nên thí nghiệm chia làm hai đợt với số 
lượng cua theo dõi cho mỗi nghiệm thức ở mỗi 
đợt là 75 con. Số liệu thu được từ hai đợt sẽ 
được tổng hợp và phân tích.Việc quan sát được 
tiến hành hàng ngày, đặc biệt khi cua vào giai 
đoạn lột vỏ. Các chỉ số theo dõi bao gồm: tỷ lệ 
sống và tỷ lệ lột vỏ tự nhiên. 

Nhiệt độ nước được đo hàng ngày bằng 
nhiệt kế thủy ngân. Hàm lượng oxy hòa tan 
(DO) được xác định 3 ngày một lần cho mỗi 
bể thông qua sử dụng O2 Sera test kit. Ngoài 
ra, pH, độ mặn, alkalinity, NO2

- và hàm lượng 
total ammonia nitrogen (TAN) cũng được 
xác định cách khoảng 3 ngày. Độ mặn được 
xác định bằng khúc xạ kế cầm tay (France); 
pH, NO2

-, alkalinity và hàm lượng TAN được 
xác định qua các bộ Sera test kit pH, NO2

-, 
Alkalinity và NH4/NH3 (Germany), theo thứ 
tự tương ứng. 
2. Các phương pháp phân tích
2.1. Phân tích hoá học

Việc phân tích được tiến hành tại Trung tâm 
Thí nghiệm – Thực hành, Trường Đại học Nha 
Trang. Các mẫu nguyên liệu thức ăn, thức ăn 
được phân tích theo Hệ thống phân tích thô, 
gồm nhiều phương pháp nhỏ nhằm tách mẫu 
phân tích thành các nhóm dưỡng chất khác 

nhau như độ ẩm, protein, lipid, tro, xơ và chiết 
chất không chứa Ni-tơ. Protein thô được tính 
như sau: CP = N x 6,25. Hàm lượng Ni-tơ 
được xác định theo Phương pháp Kjeldahl. 
Hàm lượng lipid tổng số được phân tích bằng 
Phương pháp Folch.
2.2. Phân tích thống kê

Số liệu được xử lý thống kê trên các phần 
mềm SPSS và Excel. Phép kiểm định Duncan’s 
Multiple Range được sử dụng để kiểm tra sự khác 
nhau giữa các trung bình nghiệm thức. Các sai 
khác được đánh giá có ý nghĩa ở mức P<0,05.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 
THẢOLUẬN
1. Các yếu tố môi trường nước nuôi

Nhìn chung, các yếu tố môi trường của thí 
nghiệm nằm trong phạm vi thích ứng của cua 
(Bảng 2). Cụ thể là: cua biển có phạm vi nhiệt 
độ thích ứng là 23 - 35ºC [18, 20], nhưng tối ưu 
là trong khoảng 25 - 30ºC [4, 20]; cua có thể chịu 
đựng độ mặn trong phạm vi 2-60‰ [9] và tối ưu 
trong khoảng 10 - 25‰ [20]. Phạm vi pH thích 
ứng cho tôm, cua biển là 6-9 [5], và tối ưu là 7,8-
8,2 [4; 25]. Hàm lượng oxy hòa tan thích hợp là 
DO > 3 mg/l. Hiện vẫn chưa có những nghiên 
cứu cụ thể về ngưỡng thích ứng về độ kiềm và 
ngưỡng chịu đựng Nitrite và NH3 đối với cua. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu trên tôm he cho thấy: 
Phạm vi độ kiềm thích ứng (mg CaCO3/l) là 80-
200 mg/l [7]; Hàm lượng ammonia (NH3-mg/l) 
thích ứng là nhỏ hơn 0,3 mg/l [3, 13]; Hàm 
lượng nitrite (NO2

-- mg/l) thích ứng là nhỏ hơn 
5 mg/l [14, 23]. Nhìn chung, diễn biến các yếu 
tố độ kiềm, Nitrite và Ammonia đều nằm trong 
phạm vi thích hợp cho tôm he cũng như các 
động vật biển khác. 

Bảng 2.  Các yếu tố môi trường trong suốt thời gian thí nghiệm
Yếu tố Sáng Chiều

Nhiệt độ nước (oC) 26,8 ± 1,17 28,5 ± 1,05
Độ mặn (‰) 15,0 ± 0,63
pH 7,5 – 7,8 7,7 - 8,0
Oxy hòa tan (mg/L) 6,5 ± 0,43 6,5 ± 0,38
Độ kiềm (mg/L) 113,3 ± 5,16
Nitrite (mg/L) 0,3-0,5
Ammonia (NH3-mg/L) 0,09 – 0,14
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2. Tỷ lệ sống, tỷ lệ cua lột vỏ
Kết quả từ Bảng 3 cho thấy: tỷ lệ sống 

của cua trong quá trình thí nghiệm là rất cao 
(≥88%), trong đó cao nhất là ở nghiệm thức 
thức ăn CB2 (95%). Tỷ lệ sống của cua ăn 
thức ăn CB2 khác biệt có ý nghĩa với các 
trường hợp còn lại (P<0,05). Tỷ lệ sống của 
cua được nuôi bằng các loại thức ăn còn lại 
không sai khác có ý nghĩa với nhau (P>0,05). 

Tỷ lệ của lột vỏ thấp nhất là ở nghiệm thức 
thức ăn cá cơm (73%) và tỷ lệ này khác 
biệt có ý nghĩa so với các trường hợp còn 
lại (P<0,05). Với các loại thức ăn còn lại, đã 
không có khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ cua lột 
vỏ (P>0,05). Như vậy, sơ bộ đánh giá chung 
có thể thấy thức ăn CB2 cho tỷ lệ sống và tỷ 
lệ cua lột vỏ cao nhất, còn thức ăn cá cơm thì 
ở phía ngược lại.  

Bảng 3. Tỷ lệ sống và tỷ lệ lột vỏ của cua thí nghiệm

Thức ăn Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ cua lột vỏ (%)
CB1 90,0 a 83,5 b

CB2 95,0 b 84,5 b

CB3 91,0 a 87,5 b

Cá liệt 89,3 a 83,3 b

Cá cơm 90,0 a 73,0 a

Cá trích 89,0 a 83,5 b

Mực 88,0 a 84,0 b

±SEM 0,62 4,85
a,b Cùng một cột, các giá trị trung bình có ký tự không giống nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa (P<0,05). 

Cua biển thuộc nhóm giáp xác ăn tạp thiên 
về động vật. Trong thực tế nuôi, cua biển hầu 
như không được cho ăn khi nuôi quảng canh 
trong đầm hay cho ăn bằng cá tạp, rạm, còng 
hay nhuyễn thể khi nuôi trong lồng và ao [1, 8, 
12, 16, 19]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho 
thấy các loài cua biển trong nhóm Scylla spp. 
vẫn có thể sử dụng thức ăn chế biến ở các mức 
độ khác nhau. How-Cheongvà cộng sự (1992) 
[11] lần đầu tiên công bố việc nghiên cứu 
thức ăn nhân tạo cho cua biển (Scylla serrata) 
và cho rằng có thể sử dụng thức ăn nhân tạo 
nuôi cua thịt cho kết quả tăng trưởng khá tốt 
với hàm lượng protein 35-40%. Nghiên cứu 
của Unnikrishnan (2006) [25] cho thấy: mức 
protein thô (CP) tối ưu trong thức ăn của của 
nên nằm trong khoảng 40-45%. Trong thức ăn 
tổng hợp dùng nuôi cua Scylla serrata, Sheen 
và Wu (1999) [21] đã khuyến cáo mức 5,3 đến 
13,8% lipid dưới dạng một hỗn hợp của dầu 
gan cá tuyết và dầu bắp ở tỷ lệ 2:1. Catacutan 
(2002) [6] cũng cho rằng, cua tăng trưởng tốt 
với thức ăn nhân tạo chứa 32-40% protein ngay 
khi lipid 6% hay 12%. Smith và cộng sự (2014) 
[22] cũng cho rằng thức ăn cho cua Scylla 

serata nên có hàm lượng protein thô và năng 
lượng thô lần lượt là CP≥40% và GE≥18 MJ/
kg thức ăn. Các kết quả nghiên cứu của các tác 
giả này hầu hết trên đối tượng cua biển Scylla 
serrata, nhưng là nguồn tham khảo quan trọng 
cho cho việc nghiên cứu trên đối tượng cua 
biển S. paramamosain và S. olivacea ở nước ta.

Để tiện so sánh, số liệu thành phần sinh hóa 
của tất cả các tổ hợp thức ăn được quy đổi về 
90% chất khô (là mức tối thiểu của thức ăn 
viên khô) như được thể hiện trong Bảng 4. Qua 
bảng này có thể thấy: tất cả các tổ hợp thức ăn 
đều thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật của thức ăn 
dùng để nuôi cua (CP ≥ 40%, TL=5,3-13,8% 
và GE ≥18 MJ/kg) trừ thức ăn cá trích có hàm 
lượng lipid vượt quá mức nhu cầu (32,3%) 
và thức ăn cá liệt có hàm lượng lipid hơi thấp 
(4,1%). Ngoài ra, thức ăn cá cơm và cá trích 
có hàm lượng protein hơi thấp so với các tổ 
hợp thức ăn còn lại. Khác với tôm, cua chuộng 
thức ăn có hàm lượng lipid cao hơn [2] và dĩ 
nhiên trong phạm vi thích ứng của mình, do đó 
các tổ hợp thức ăn viên (CB1, CB2 và CB3) 
dường như phù hợp hơn về khía cạnh lipid so 
với các loại thức ăn tươi (cá liệt, cá cơm và 
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mực). Rõ ràng thức ăn cá cơm có hàm lượng 
protein, lipid cũng như năng lượng thô đều 
thấp so với các tổ hợp thức ăn khác, trong khi 
đó thức ăn CB2 lại có các chỉ số tương ứng cao 
và cân bằng hơn giữa protein và lipid. Ngoài 
ra, thức ăn CB2 còn chứa thành phần thức ăn 
giáp xác (Bảng 1) mà các tổ hợp thức ăn khác 
không có. Đây cũng có thể là yếu tố thúc đẩy 
sự lột xác của cua. Để đảm bảo quá trình lột vỏ 
tốt, cua đã phải huy động một lượng vật chất 
(protein) và năng lượng (chủ yếu từ lipid) rất 

lớn, do vậy chỉ những loại thức ăn vừa đảm 
bảo nhu cầu dinh dưỡng thông thường vừa đảm 
bảo tăng cường vật chất và năng lượng cho lột 
vỏ mới đáp ứng được yêu cầu duy trì (thể hiện 
qua tỷ lệ sống) và phát triển (thể hiện qua tỷ lệ 
lột vỏ) của cua. Lập luận này cũng được khẳng 
định phần nào từ kết quả phân tích thành phần 
dinh dưỡng của cua chắc và cua lột, theo đó 
cua chắc có hàm lượng protein cao hơn cua lột 
nhưng cua lột có hàm lượng lipid và khoáng 
cao hơn cua chắc [1].

Bảng 4. Thành phần sinh hóa của các tổ hợp thức ăn thí nghiệm qua quy đổi

 CT1 CT2 CT3 Cá Liệt Cá Cơm Cá Trích Mực
Chất khô (%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Tro 10,4 12,1 11,5 13,1 11,6 3,7 5,9
Protein thô 57,7 59,5 58,1 66,4 55,0 54,0 65,6
Lipid thô 11,5 11,1 11,0 4,1 6,0 32,3 5,9
Carbohydrate 10,4 7,4 9,4 6,5 17,4 0,0 12,6
GE (kJ/g) 19,8 19,5 19,5 18,2 18,2 25,3 19,8

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng cho thấy, 
việc nuôi cua lột trên bể tuần hoàn quy mô sản 
xuất (>1000 L/bể) vớ i tỉ  lệ  Vnuôi / Vxử  lý  = 2 
nhìn chung rất tiện lợi trong quản lý và chăm 
sóc. Đây là yếu tố quan trọng để có thể tiếp 
tục nghiên cứu ứng dụng mô hình này so với 
việc nuôi trong ao hoặc bể tuần hoàn với quy 
mô phòng thí nghiệm (~100 L/bể) như đã được 
triển khai trước đây [1].
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

• Hệ thống tuần hoàn (>1000 L/bể nuôi), 
vớ i tỉ  lệ  Vnuôi / Vxử  lý  = 2 đã bả o đả m cá c yế u 
tố  môi trườ ng nuôi thí ch hợ p và  ổ n đị nh trong 
suố t quá  trì nh thí  nghiệ m.

• Tỷ lệ sống của cua trong quá trình thí 
nghiệm là rất cao (≥88%) và cao nhất là ở 
nghiệm thức thức ăn CB2 (95%). Tỷ lệ sống 

của cua ăn thức ăn CB2 khác biệt có ý nghĩa 
với các trường hợp còn lại (P<0,05). Tỷ lệ sống 
của cua được nuôi bằng các loại thức ăn còn lại 
không sai khác có ý nghĩa (P>0,05). 

• Tỷ lệ cua lột vỏ thấp nhất ở nghiệm thức 
thức ăn cá cơm (73%) và tỷ lệ này khác biệt có 
ý nghĩa so với các trường hợp còn lại (P<0,05). 
Tỷ lệ lột vỏ của cua được nuôi bằng các loại 
thức ăn còn lại không sai khác có ý nghĩa 
(P>0,05).
2. Kiến nghị

• Nghiên cứu hoàn thiện thức ăn công 
nghiệp nuôi cua lột quy mô sản xuất lớn. 
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